
Cơ sở Hà Nội

TT Mã SV Ngày sinh Lớp học Đối tượng Cơ sở

A

1 20106101116 Nguyễn Phương Anh 11/04/2002 DHKT14A1HN Con mồ côi Hà Nội

2 22106100867 Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh 4/4/202004 DHKT16A2CL Con TB 2/4 Hà Nội

3 22106100887 Đào Phương Anh 02/06/2004 DHKT16A3HN Con BB 1/3 Hà Nội

4 22106100759 Bế Hồng Anh 12/09/2003 DHKT16A11HN Hộ cận nghèo Hà Nội

5 22104300021 Tống Hồng Anh 24/12/2004 DHTD16A1HN Con BB 2/3 Hà Nội

6 23106101343 Trần Hồng Anh 08/06/2004 DHKT17A2HN Con CĐHH Hà Nội

7 23104400169 Trần Thế Anh 18/09/2005 DHDT17A3HN Hộ nghèo Hà Nội

8 23106101397 Lê Thị Hải Anh 26/10/2005 DHKT17A3HN Con TB 4/4 Hà Nội

9 20107100955 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 28/07/2002 DHQT14A14HN Hộ nghèo Hà Nội

10 22108100109 Bùi Thị Ngọc Ánh 08/10/2004 DHTN16A2HN Khuyết tật Hà Nội

11 21103100242 Nguyễn Lương Bằng 28/11/2003 DHTI15A2HN Con TB 3/4 Hà Nội

12 23105100026 Nguyễn Kiên Cường 17/04/2005 DHCK17A1HN Con TB 4/4 Hà Nội

13 21106100488 Phạm Thùy Chang 25/12/2003 DHKT15A7HN Con TB 4/4 Hà Nội

14 22103100190 Nguyễn Trung Chiến 06/06/2004 DHTI16A4HN Khuyết tật Hà Nội

15 22103100356 Hoàng Thanh Chiến 01/07/2004 DHTI16A6HN Hộ nghèo Hà Nội

16 20106100452 Hoàng Kiều Chinh 29/01/2002 DHKT14A7HN Khuyết tật Hà Nội

17 23106101940 Trịnh Thế Chung 08/10/2005 DHKT17A10HN Con mồ côi Hà Nội

18 21103100742 Ma Đình Dũng 17/03/2003 DHTI15A13HN Hộ cận nghèo Hà Nội

19 20107101160 Phùng Văn Duy 04/08/2002 DHQT14A3HN Hộ nghèo Hà Nội

20 23103200094 Giáp Văn Dương 10/01/2005 DHMT17A2HN Khuyết tật Hà Nội

21 23107200204 Nguyễn Thị Đức Đào 01/03/2005 DHTM17A3HN Khuyết tật Hà Nội

22 20104901070 Đỗ Thành Đạt 07/09/2002 DHCDT14A1HN CĐHH Hà Nội

23 20104300124 Vũ Tiến Đạt 15/10/2002 DHTD14A2HN Con TB 4/4 Hà Nội

24 21101300110 Triệu Quốc Đạt 14/12/2003 DHMA15A2HN Hộ nghèo Hà Nội

25 23105100068 Nguyễn Mạnh Đạt 15/09/2005 DHCK17A2HN Con TB 4/4 Hà Nội

26 21103101415 Mạc Minh Đông 18/11/2003 DHTI15A22HN Hộ cận nghèo Hà Nội

27 20107200160 Đàm Minh Đức 27/12/2002 DHKD14A3HN Hộ cận nghèo Hà Nội

28 23105200046 Phan Văn Đức 17/06/2005 DHOTO17A1HN Con TB 1/4 Hà Nội

29 21103101029 Trịnh Thị Giang 27/10/2003 DHTI15A16HN Hộ cận nghèo Hà Nội

30 20108100030 Lê Thu Hà 14/07/2002 DHTN14A2HN Con BB 3/3 Hà Nội

31 21106100478 Nguyễn Thái Hà 16/10/2003 DHKT15A18HN Mồ côi Hà Nội

32 21107200402 Nguyễn Thị Hà 20/05/2003 DHKD15A6HN Con BB 2/3 Hà Nội

33 23106101926 Vũ Thị Hồng Hạnh 03/10/2004 DHKT17A10HN Con TB 4/4 Hà Nội

34 20107100233 Bùi Đình Hậu 20/12/2002 DHQT14A4HN Con TB 1/4 Hà Nội

35 20106100484 Nguyễn Thị Hiền 28/07/2002 DHKT14A9HN Khuyết tật Hà Nội
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36 20104900168 Lê Sỹ Hiếu 15/10/2002 DHCDT14A3HN Khuyết tật Hà Nội

37 21109100076 Phạm Minh Hiếu 01/06/2003 DHNNA15A5HN Con TB 4/4 Hà Nội

38 21104300025 Vũ Quang Hiếu 21/08/2003 DHTD15A2HN Con TB 3/4 Hà Nội

39 21104900018 Lương Xuân Hiếu 08/11/2003 DHCD15A1HN Hộ cận nghèo Hà Nội

40 23107200242 Hoàng Thị Hiếu 19/10/2005 DHKD17A4HN Hộ cận nghèo Hà Nội

41 20207100027 Nguyễn Phương Hoa 22/06/2002 DHQT14A11HN Con TB 1/4 Hà Nội

42 21106101297 Bế Thị Phương Hoa 22/01/2003 DHKT15A19HN Hộ nghèo Hà Nội

43 21103101266 Nguyễn Đức Hòa 18/05/2003 DHTI15A20HN Khuyết tật Hà Nội

44 22104900082 Dương Tuấn Hoàn 23/12/2004 DHCD16A2HN Con liệt sỹ Hà Nội

45 20104100024 Lê Minh Hoàng 01/02/2002 DHDI14A1CL Con BB Hà Nội

46 21103100674 Đỗ Việt Hoàng 20/06/2003 DHTI15A3 CL Mồ côi Hà Nội

47 23106101904 Triệu Thị Hồng 27/10/2004 DHKT17A10HN Hộ nghèo Hà Nội

48 21107101134 Lý Thị Thu Huệ 14/04/2003 DHQT15A17HN Hộ nghèo Hà Nội

49 21108100476 Lê Trọng Hùng 22/04/2003 DHTN15A7HN Khuyết tật Hà Nội

50 22108100259 Hoàng Thanh Hùng 27/07/2004 DHTN16A1CL Con TB 1/4 Hà Nội

51 22105200134 Lương Mạnh Hùng 07/12/2004 DHOT16A3HN Con TB 4/5 Hà Nội

52 20104300293 Trịnh Văn Huy 09/07/2002 DHTD14A5HN Khuyết tật Hà Nội

53 20105100072 Vi Quang Huy 20/08/2002 DHCK14A1HN Con TB 1/4 Hà Nội

54 22107100206 Trần Đào Quang Huy 26/02/2004 DHQT16A3HN Con CĐHH Hà Nội

55 23105200143 Lê Đức Huy 30/04/2005 DHOTO17A3HN Con BB 2/3 Hà Nội

56 20106100527 Trần Thị Ngọc Huyền 01/10/2002 DHKT14A2HN Con TB 4/4 Hà Nội

57 21106100912 Nguyễn Thị Thu Huyền 06/01/2003 DHKT15A14HN Khuyết tật Hà Nội

58 21101300074 Nguyễn Khánh Huyền 08/12/2003 DHMA15A1HN Con TB 4/4 Hà Nội

59 22174800124 Nguyễn Duy Tuấn Hưng 04/11/2004 DHKM16A3HN Khuyết tật Hà Nội

60 20106100098 Trần Thị Sáu Hương 11/10/2002 DHKT14A5HN Con TB 4/4 Hà Nội

61 21107100918 Nguyễn Thị Hương 03/12/2003 DHQT15A14HN Con TB 2/4 Hà Nội

62 22101300075 Trần Thị Thu Hường 09/03/2004 DHMA16A2HN Con BB 2/3 Hà Nội

63 21104400215 Đỗ Trung Kiên 31/01/2003 DHDT15A1CL Con TB 4/4 Hà Nội

64 22107100431 Lý Trung Kiên 13/09/2004 DHMK16A1HN Hộ nghèo Hà Nội

65 21109100088 Vũ Thị Ngọc Kiều 14/03/2003 DHNNA15A5HN Con TB 2/4 Hà Nội

66 22104300007 Phạm Quang Khải 09/03/2004 DHTD16A1HN Con TB 3/4 Hà Nội

67 20104100198 Lâm Xuân Khánh 06/01/2002 DHDI14A3HN Khuyết tật Hà Nội

68 21108100573 Trần Gia Khánh 18/10/2003 DHTN15A9HN Mồ côi Hà Nội

69 22103200112 Lê Việt Khoa 21/02/2004 DHMT16A2HN Con mồ côi Hà Nội

70 23103200125 Nguyễn Hữu Bảo Lâm 03/06/2005 DHMT17A2HN Con TB 2/4 Hà Nội

71 21108100120 Đinh Thị Liên 27/03/2003 DHTN15A3HN Hộ nghèo Hà Nội

72 21108100259 Chu Phương Linh 26/05/2003 DHTN15A3HN Con TB 1/4 Hà Nội

73 21107100558 Mông Thị Thùy Linh 27/09/2003 DHQT15A8HN Hộ cận nghèo Hà Nội

74 21103100878 Hứa Linh Linh 26/08/2003 DHTI15A15HN Hộ cận nghèo Hà Nội

75 22107100306 Hoàng Thị Ngọc Linh 21/10/2004 DHQT16A1CL Con TB 3/4 Hà Nội



76 23108100191 Trần Hải Diệu Linh 21/11/2005 DHTN17A3HN Con TB 1/4 Hà Nội

77 22106100134 Hoàng Thị Thu Loan 19/03/2004 DHKT16A2HN Con TB 3/4 Hà Nội

78 22104900129 Nguyễn Hiếu Lộc 14/05/2004 DHCDT16A3HN Bảo trợ xã hội Hà Nội

79 22104300206 Lương Xuân Lộc 02/01/2004 DHTD16A4HN Con TB 3/4 Hà Nội

80 20104300025 Nguyễn Văn Lợi 12/07/2002 DHTD14A2HN CĐHH Hà Nội

81 21104400118 Phạm Công Lý 26/03/2002 DHDT15A2HN Con BB 3/3 Hà Nội

82 20106100151 Nguyễn Thị Mến 10/01/2002 DHKT14A7HN Mồ côi Hà Nội

83 23107600137 Nguyễn Thị Miến 24/01/2005 DHLQ17A2HN Con mồ côi Hà Nội

84 22103100013 Nguyễn Xuân Bảo Minh 09/11/2004 DHTI16A1HN Con TB 2/4 Hà Nội

85 23109100573 Tô Thị Minh 25/02/2005 DHNNA17A2HN Hộ cận nghèo Hà Nội

86 22106100506 Lâm Thúy Mơ 07/04/2004 DHKT16A8HN Hộ cận nghèo Hà Nội

87 22103200097 Trần Văn Mùi 01/01/2004 DHMT16A2HN Con mồ côi Hà Nội

88 21107200021 Ma Công Nam 04/08/2002 DHKD15A1HN Hộ nghèo Hà Nội

89 23103100109 Vũ Nguyễn Phương Nam 25/05/2005 DHTI17A2HN Con TB 2/4 Hà Nội

90 21106100078 Phàn Thị Nẻo 04/06/2001 DHKT15A4HN Hộ nghèo Hà Nội

91 23103100091 Nguyễn Thị Ninh 20/09/2005 DHTI17A2HN Khuyết tật Hà Nội

92 20106100630 Đặng Thị Nga 10/12/2002 DHKT14A7HN Con TB 4/4 Hà Nội

93 21106100428 Đặng Thị Ngọc 04/01/2003 DHKT15A6HN Con TB 3/4 Hà Nội

94 21103101052 Đỗ Nguyễn Thiên Ngọc 05/11/2003 DHTI15A17HN Mồ côi Hà Nội

95 21104900269 Trịnh Hoàng Nguyên 19/11/2003 DHCD15A5HN Con TB 1/4 Hà Nội

96 21107101165 Phạm Thị Nhung 12/02/2003 DHQT15A17HN Con BB 2/3 Hà Nội

97 21107100734 Nguyễn Xuân Phong 17/11/2003 DHQT15A11HN Khuyết tật Hà Nội

98 20103100575 Trần Huy Phú 06/08/2002 DHTI14A9HN Con TB 1/4 Hà Nội

99 22103100127 Vũ Văn Phúc 17/01/2004 DHTI16A3HN Con TB 4/4 Hà Nội

100 21107200144 Đào Ngọc Anh Phương 04/08/2003 DHKD15A2HN Con TB 4/4 Hà Nội

101 21104100114 Trần Nguyệt Phương 07/06/2003 DHDI15A2HN Con TB 4/4 Hà Nội

102 22106100359 Nguyễn Thị Thảo Phương 18/12/2004 DHKT16A5HN Con TB 4/4 Hà Nội

103 21104900154 Nguyễn Đức Quyền 25/08/2003 DHCD15A3HN Khuyết tật Hà Nội

104 22105200045 Đinh Thanh Quyết 28/12/2004 DHOTO16A1HN Hộ cận nghèo Hà Nội

105 21107100351 Nguyễn Thị Sinh 10/04/2003 DHQT15A5HN Con BB 2/3 Hà Nội

106 20109100083 Nguyễn Bá Sơn 02/08/2002 DHNN14A1HN Con mồ côi Hà Nội

107 23107101366 Dương Hồng Sơn 25/05/2005 DHQT17A1CL Khuyết tật Hà Nội

108 23174800101 Phạm Công Sơn 02/08/2005 DHKM17A2HN Khuyết tật Hà Nội

109 20103100782 Phan Thanh Tâm 17/02/2002 DHTI14A12HN Con BB 2/3 Hà Nội

110 20107100036 Nguyễn Ngọc Tân 18/08/2002 DHQT14A2CL Con TB 4/4 Hà Nội

111 23103100258 Phan Anh Tú 14/01/2005 DHTI17A5HN Khuyết tật Hà Nội

112 21107100304 Đỗ Anh Tuấn 09/03/2003 DHQT15A4HN Hộ cận nghèo Hà Nội

113 21103100621 Đặng Quốc Tuấn 09/05/2003 DHTI15A11HN Con TB 4/4 Hà Nội

114 20104300337 Ngô Chung Thành 15/09/2002 DHTD14A6HN Con BB 2/3 Hà Nội

115 21106100487 Nguyễn Phương Thảo 18/01/2003 DHKT15A18HN Con TB 4/4 Hà Nội



116 21107100041 Vương Thị Thanh Thảo 29/03/2003 DHQT15A1CL Con BB 2/3 Hà Nội

117 21107101321 Nguyễn Thị Thảo 07/11/2003 DHQT15A19HN Mồ côi Hà Nội

118 22104300127 Lê Xuân Thảo 08/11/2004 DHTD16A1CL Bảo trợ xã hội Hà Nội

119 21106100613 Phạm Thanh Thảo 03/07/2002 DHKT15A10HN Khuyết tật Hà Nội

120 23104100108 Lê Quang Thắng 10/10/2005 DHDI17A2HN Con BB 2/3 Hà Nội

121 20104900101 Hoàng Thành Thật 05/07/2002 DHCDT14A1HN CĐHH Hà Nội

122 23178100073 Bế Phương Thi 01/06/2005 DHDL17A1HN Hộ nghèo Hà Nội

123 23174800212 Nguyễn Hoài Thu 21/07/2005 DHKM17A4HN Con mồ côi Hà Nội

124 21106100381 Nguyễn Thị Thuận 18/12/2002 DHKT15A4HN Khuyết tật Hà Nội

125 20107100074 Trần Thu Thủy 14/07/2002 DHQT14A4HN Con BB 2/3 Hà Nội

126 23103200122 Nguyễn Thu Thủy 13/09/2005 DHMT17A2HN Khuyết tật Hà Nội

127 23106101701 Nguyễn Thu Thúy 14/03/2005 DH KT17A7HN Con mồ côi Hà Nội

128 21104400103 Vũ Quang Trung 01/06/2003 DHDT15A2HN Con BB 2/4 Hà Nội

129 21107200639 Nguyễn Bá Trường 19/10/2003 DHKD15A1HN Con TB 3/4 Hà Nội

130 21107101223 Chu Thị Uyên 02/08/2003 DHQT15A18HN Hộ cận nghèo Hà Nội

131 22178100012 Phạm Thu Uyên 10/02/2004 DHDL16A1HN Con BB 2/3 Hà Nội

132 23178100168 Trần Thị Tú Uyên 12/04/2005 DHDL17A3HN Con TB 1/4 Hà Nội

133 23107101641 Mã Thu Uyên 05/09/2005 DHQT17A5HN Hộ cận nghèo Hà Nội

134 22178100159 Triệu Thúy Vân 02/04/2004 DHDL16A3HN Hộ Cận nghèo Hà Nội

135 20104300014 Nguyễn Ngọc Việt 15/09/2002 DHTD14A1HN Con TB 4/4 Hà Nội

136 21103100331 Nguyễn Cảnh Vinh 21/01/2003 DHTI15A5HN Con TB 4/4 Hà Nội

137 22103100327 Nguyễn Đắc Vững 23/01/2004 DHTI16A6HN Con TB 2/4 Hà Nội

138 22103100346 Bùi Anh Vỹ 20/01/2004 DHTI16A6HN Hộ Cận nghèo Hà Nội

139 21103101206 Vi Thị Xuân 23/10/2003 DHTI15A19HN Hộ Cận nghèo Hà Nội

140 20108153003 Phạm Hải Yến 02/11/2002 DHTN14A1HN Con BB 2/3 Hà Nội

141 21109100310 Nghiên Thị Hải Yến 03/07/2003 DHNNA15A5HN Hộ nghèo Hà Nội

142 23201300008 Trần Thị Tú Anh 16/06/2003 DHMA17A2NĐ Khuyết tật Nam Định

143 21207100032 Phạm Thùy Dương 01/11/2003 DHQT15A1NĐ Con TB 4/4 Nam Định

144 20204100003 Hoàng Văn Đức 29/05/2002 DHDI14A1NĐ Con BB 2/3 Nam Định

145 23201300003 Trần Thị Giang 16/11/2005 DHMA17A2NĐ Con TB 1/4 Nam Định

146 23207600018 Phan Văn Hòa 30/04/2005 DHLQ17A1NĐ Hộ cận nghèo Nam Định

147 21201300048 Hoàng Thị Kim Hồng 27/02/2003 DHMA15A1NĐ Con TB 3/4 Nam Định

148 20201300103 Nguyễn Thị Thu Huyền 14/05/2002 DHMA14A1NĐ Con BB 2/3 Nam Định

149 23203100037 Phạm Ngọc Hưng 04/01/2005 DHTI17A1NĐ Khuyết tật Nam Định

150 20203100048 Bùi Thanh Liêm 14/02/2002 DHTI14A1NĐ Hộ nghèo Nam Định

151 20207200005 Phạm Xuân Long 22/11/2002 DHQT14A1NĐ Con BB 2/4 Nam Định

152 22201300086 Nguyễn Ngọc Mai 03/01/2004 DH MA16A2NĐ Con TB 1/4 Nam Định

153 20201300088 Nguyễn Đức Mạnh 21/07/2002 DHMA14A2NĐ Khuyết tật Nam Định

154 22207200013 Nông Thị Bích Ngọc 29/07/2003 DH KD16A1NĐ Hộ cận nghèo Nam Định

155 23203100062 Nguyễn Văn Phong 29/08/2005 DHTI17A2NĐ Con mồ côi Nam Định



156 20203100052 Trần Văn Ry 26/09/2002 DHTI14A1NĐ Con TB 3/4 Nam Định

157 20203100054 Lê Đắc Tiến 28/03/2002 DHTI14A1NĐ Con BB 2/3 Nam Định

158 22206100011 Phạm Thị Hồng Thương 29/11/2004 DH KT16A1NĐ Khuyết tật Nam Định

159 22201300054 Phạm Thị Huyền Trang 02/04/2004 DH MA16A1NĐ Con TB 1/4 Nam Định

160 20206100002 Lê Thị Thanh Trúc 17/06/2002 DHKT14A1NĐ Khuyết tật Nam Định

B Đối tượng giảm 70% học phí

1 21108100589 Nguyễn Ngọc Anh 15/11/2003 DHTN15A9HN Vùng ĐBKK Hà Nội

2 22107100326 Đinh Kiều Anh 24/12/2004 DHQT16A5HN Vùng ĐBKK Hà Nội

3 23107400145 Giàng Hải Anh 24/04/2005 DHMK17A1CL Vùng ĐBKK Hà Nội

4 21107101236 Lò Ngọc Ẩn 15/03/2003 DHQT15A18HN Vùng ĐBKK Hà Nội

5 23103100138 Sin Gia Bảo 25/09/2005 DHTI17A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

6 21104900234 Mã Văn Bình 27/10/2003 DHCDT15A4HN Vùng ĐBKK Hà Nội

7 23108100079 Bùi Thị Thanh Bình 07/06/2005 DHTN17A2HN Vùng ĐBKK Hà Nội

8 21104900021 Đinh Nhật Cường 07/01/2003 DHCDT15A1HN Vùng ĐBKK Hà Nội

9 23174800165 Hoàng Cao Cường 05/02/2005 DHKM17A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

10 23104300131 Nông Hoàng Chương 05/06/2005 DHTDH17A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

11 21107101275 Ly Thị Dìa 03/03/2003 DHQT15A19HN Vùng ĐBKK Hà Nội

12 21104300147 Vương Khánh Duy 29/05/2003 DHTD15A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

13 21109100189 Hoàng Nhật Dương 25/07/2003 DHNN15A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

14 21104900225 Hà Minh Điệp 07/10/2003 DHCD15A4HN Vùng ĐBKK Hà Nội

15 20103200103 Phàn A Đoàn 26/03/2002 DHMT14A2HN Vùng ĐBKK Hà Nội

16 22103100136 Lầu Văn Được 21/12/2004 DHTI16A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

17 22106100331 Tòng Thị Hà 16/06/2004 DHKT16A5HN Vùng ĐBKK Hà Nội

18 23107101580 Quách Thái Hà 12/05/2005 DHQT17A5HN Vùng ĐBKK Hà Nội

19 23104900209 Bùi Thanh Hải 16/02/2005 DHCĐT17A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

20 20107100040 Nguyễn Thị Mai Hoa 10/10/2002 DHQT14A2HN Vùng ĐBKK Hà Nội

21 23103100054 Vi Thái Học 01/01/2005 DHTI17A1HN Vùng ĐBKK Hà Nội

22 22103100081 Bùi Quang Hợp 29/01/2004 DHTI16A2HN Vùng ĐBKK Hà Nội

23 21103101239 Bàn Quang Hùng 11/02/2003 DHTI15A20HN Vùng ĐBKK Hà Nội

24 21103101201 Hoàng Quốc Huy 30/03/2003 DHTI15A19HN Vùng ĐBKK Hà Nội

25 20106100882 Hoàng Thu Huyền 22/10/2002 DHKT14A13HN Vùng ĐBKK Hà Nội

26 22106100623 Bế Thu Huyền 30/09/2004 DHKT16A9HN Vùng ĐBKK Hà Nội

27 21103100151 Hà Khánh Hưng 21/04/2003 DHTI15A5HN Vùng ĐBKK Hà Nội

28 22107100154 Triệu Lan Hương 16/06/2004 DHMK16A1HN Vùng ĐBKK Hà Nội

29 22108100204 Nguyễn Thu Hương 22/06/2004 DHTN16A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

30 22103100204 Nông Thị Mai Hương 14/03/2004 DHTI16A4HN Vùng ĐBKK Hà Nội

31 21103101480 Hoàng Đạo Khánh 29/11/2003 DHTI15A23HN Vùng ĐBKK Hà Nội

32 23108100204 Dương Quốc Khánh 20/03/2005 DHTN17A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

33 23105200157 Vi Nam Khánh 27/11/2005 DHOT17A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

34 23108100239 Lương Mai Lan 20/02/2005 DHTN17A4HN Vùng ĐBKK Hà Nội



35 23106101369 Bùi Thị Nhật Lệ 22/04/2005 DHKT17A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

36 21103100029 Đặng Phúc Linh 26/10/2003 DHTI15A2HN Vùng ĐBKK Hà Nội

37 23101300104 Vi Nguyễn Linh 08/03/2005 DHMA17A2HN Vùng ĐBKK Hà Nội

38 20107200241 Bùi Thị Thanh Mai 08/04/2002 DHKD14A4HN Vùng ĐBKK Hà Nội

39 20107200288 Triệu Thị Mai 24/08/2002 DHKD14A5HN Vùng ĐBKK Hà Nội

40 23103200104 Tải Đức Mạnh 30/03/2005 DHMT17A2HN Vùng ĐBKK Hà Nội

41 21106100061 Bùi Thị Mận 29/11/2003 DHKT15A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

42 20106101075 Tẩn Tả Mẩy 17/01/2002 DHKT14A16HN Vùng ĐBKK Hà Nội

43 23104900093 Bùi Đình Minh 12/01/2005 DHCD17A2HN Vùng ĐBKK Hà Nội

44 22106100573 H ViNa Niê 01/08/2004 DHKT16A8HN Vùng ĐBKK Hà Nội

45 23107200081 Hoàng Quỳnh Nga 17/03/2005 DHTM17A2HN Vùng ĐBKK Hà Nội

46 20103100758 Khúc Trần Ánh Ngân 03/06/2002 DHTI14A13HN Vùng ĐBKK Hà Nội

47 23106101685 Ngô Thị Thu Ngọc 21/12/2005 DH KT 17A7HN Vùng ĐBKK Hà Nội

48 22107200185 Triệu Bàn Tuyết Nhi 21/09/2004 DHLQ16A1HN Vùng ĐBKK Hà Nội

49 23178100004 Bùi Thị Thanh Nhiệt 28/10/2005 DH DL17A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

50 23103200197 Bàn Thanh Phong 25/10/2005 DHMMT17A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

51 22178100083 Bùi Hồng Phúc 20/10/2004 DHDL16A2HN Vùng ĐBKK Hà Nội

52 22106100765 Đinh Thị Minh Phương 25/08/2004 DHKT16A11HN Vùng ĐBKK Hà Nội

53 22106100341 Đặng Thị Phượng 08/09/2004 DHKT16A5HN Vùng ĐBKK Hà Nội

54 22109100045 Lộc Minh Quân 27/09/2004 DHNN16A1HN Vùng ĐBKK Hà Nội

55 22107100064 Lương Thị Quyên 14/07/2004 DHQT16A1HN Vùng ĐBKK Hà Nội

56 21103101476 Phùng Văn Quyết 10/11/2002 DHTI15A23HN Vùng ĐBKK Hà Nội

57 23104300151 Nguyễn Dương Quyết 11/05/2005 DHTĐ17A1CL Vùng ĐBKK Hà Nội

58 20107200302 Nguyễn Thị Như Quỳnh 06/04/2002 DHKD14A5HN Vùng ĐBKK Hà Nội

59 21107101171 Vũ Mạnh Quỳnh 17/11/2003 DHQT15A17HN Vùng ĐBKK Hà Nội

60 22103100109 Hoàng Nhật Tân 09/09/2004 DHTI16A2HN Vùng ĐBKK Hà Nội

61 21104900268 Hà Anh Tú 24/06/2003 DHCDT15A5HN Vùng ĐBKK Hà Nội

62 21104100161 Đào Văn Tuân 03/05/2003 DHDI15A1CL Vùng ĐBKK Hà Nội

63 21109100102 Nguyễn Hà Anh Tuấn 10/09/2003 DHNNA15A4HN Vùng ĐBKK Hà Nội

64 22178100134 Lương Khánh Thành 19/05/2004 DHDL16A2HN Vùng ĐBKK Hà Nội

65 23178100066 Lộc Tấn Thành 29/09/2005 DH DL17A1HN Vùng ĐBKK Hà Nội

66 22107200143 Trần Thị Thảo 07/08/2004 DHKD16A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

67 22103100079 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/08/2004 DHTI16A2HN Vùng ĐBKK Hà Nội

68 21102100013 Nguyễn Thanh Thắng 11/04/2003 DHTP15A1HN Vùng ĐBKK Hà Nội

69 22107100227 Hoàng Ngọc Thắng 02/06/2004 DHQT16A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

70 23107101426 Nguyễn Đức Thịnh 15/11/2005 DHQT17A2HN Vùng ĐBKK Hà Nội

71 22106100892 Nông Thị Thu Thủy 11/11/2004 DHKT16A4HN Vùng ĐBKK Hà Nội

72 22106100346 Bàn Thị Thúy 18/02/2004 DHKT16A5HN Vùng ĐBKK Hà Nội

73 23178100104 Đinh Thị Thúy 15/03/2005 DH DL17A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

74 22174800165 Hoàng Thị Hoài Thương 20/04/2004 DHKM16A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội



75 23106101646 Lèng Thùy Trang 12/10/2005 DHKT17A6HN Vùng ĐBKK Hà Nội

76 23107101529 Đinh Thị Mỹ Trang 31/10/2005 DHQT17A1CL Vùng ĐBKK Hà Nội

77 22103100197 Hà Đức Trọng 18/07/2004 DHTI16A4HN Vùng ĐBKK Hà Nội

78 20109100233 Hà Trí Trung 20/11/2002 DHNNA14A5HN Vùng ĐBKK Hà Nội

79 23105200035 Đinh Xuân Trường 19/06/2005 DHOTO17A1HN Vùng ĐBKK Hà Nội

80 21107100297 Lô Thành Vinh 25/05/2003 DHQT15A4HN Vùng ĐBKK Hà Nội

81 23105100024 Vi Tuấn Vũ 08/01/2005 DHCK17A1CL Vùng ĐBKK Hà Nội

82 23107101452 Quàng Thị Yến Vy 13/08/2005 DHQT17A3HN Vùng ĐBKK Hà Nội

83 22205100012 Nông Minh Quang 13/10/2004 DH OTO16A1NĐ Vùng ĐBKK Nam Định

C Đối tượng giảm 50% học phí

1 21106101200 Hoàng Thị Lan Anh 07/02/2003 DHKT15A18HN Con TNLĐ Hà Nội

2 21204900001 Đoàn Quốc Anh 28/06/2003 DHCD15A1HN Con TNLĐ Hà Nội

3 21104300049 Dương Đức Anh 17/07/2003 DHTD15A1CL Con BNN Hà Nội

4 23108100045 Nguyễn Thị Phương Anh 07/12/2005 DHTN17A1HN Con BNN Hà Nội

5 23106101304 Nguyễn Hải Anh 16/11/2005 DHKT17A2HN Con TNLĐ Hà Nội

6 20107100775 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 06/03/2002 DHQT14A11HN Con TNLĐ Hà Nội

7 21103100014 Nguyễn Kiên Cường 29/07/2003 DHTI15A1HN Con TNLĐ Hà Nội

8 22104900143 Chu Minh Châu 14/07/2004 DHCD16A3HN Con TNLĐ Hà Nội

9 23103200092 Nguyễn Văn Ánh Dương 20/02/2005 DHMT 17A2HN Con TNLĐ Hà Nội

10 20103100497 Phùng Thành Đạt 16/09/2002 DHTI14A8HN Con BNN Hà Nội

11 20104300187 Phạm Kim Đô 27/10/2002 DHTD14A3HN Con TNLĐ Hà Nội

12 22106100011 Nguyễn Văn Đức 23/03/2004 DHKT16A1HN Con TNLĐ Hà Nội

13 20106100591 Vũ Thị Thu Hà 09/05/2002 DHKT14A17HN Con TNLĐ Hà Nội

14 21109100324 Nguyễn Ngọc Hà 16/12/2003 DHNN15A1HN Con TNLĐ Hà Nội

15 20107200187 Nguyễn Thúy Hạ 03/01/2002 DHTM14A3HN Con BNN Hà Nội

16 23107200027 Phạm Thúy Hằng 17/05/2005 DHKD17A1HN Con TNLĐ Hà Nội

17 22101300119 Dương Hồng Hoa 15/06/2004 DHMA16A2HN Con BNN Hà Nội

18 20107100762 Trần Thị Hoa 25/06/2002 DHQT14A11HN Con TNLĐ Hà Nội

19 21108100215 Nguyễn Thị Huệ 05/10/2003 DHTN15A1CL Con TNLĐ Hà Nội

20 21103100456 Nguyễn Hữu Quang Huy 18/02/2003 DHTI15A8HN Con BNN Hà Nội

21 21174800058 Phạm Quang Huy 17/07/2003 DHKM15A1HN Con BNN Hà Nội

22 23107200045 Nguyễn Quốc Huy 29/10/2005 DHKD17A1HN Con TNLĐ Hà Nội

23 20103100665 Phạm Thị Thanh Huyền 25/08/2002 DHTI14A12HN Con TNLĐ Hà Nội

24 20106100260 Tạ Thị Hương 05/02/2002 DHKT14A9HN Con BNN Hà Nội

25 20107100786 Đặng Thanh Lâm 21/07/2002 DHQT14A1CL Con TNLĐ Hà Nội

26 22106100049 Lã Phương Linh 23/02/2004 DHKT16A1HN Con TNLĐ Hà Nội

27 23106101222 Phan Thị Ngọc Linh 05/02/2005 DHKT17A1HN Con TNLĐ Hà Nội

28 21103100824 Nguyễn Nhật Long 18/10/2003 DHTI15A14HN Con TNLĐ Hà Nội

29 23174800054 Mai Thanh Long 16/11/2005 DHKM17A1HN Con TNLĐ Hà Nội

30 23174800114 Phạm Đức Lương 22/05/2005 DHKM17A2HN Con TNLĐ Hà Nội



31 22101300112 Trần Thị Khánh Ly 25/10/2004 DHMA16A2HN Con TNLĐ Hà Nội

32 20106100709 Nguyễn Ngọc Mai 11/11/2002 DHKT14A1CL Con TNLĐ Hà Nội

33 20107100773 Lê Thị Hạnh Mai 24/01/2002 DHQT14A11HN Con BNN Hà Nội

34 21108100284 Vũ Tiến Nam 05/10/2003 DHTN15A4HN Con TNLĐ Hà Nội

35 21106100474 Đỗ Trần Ninh 12/05/2003 DHKT15A7HN Con BNN Hà Nội

36 21107200121 Hà Thị Quỳnh Nga 18/06/2003 DHTM15A2HN Con BNN Hà Nội

37 21108100038 Bùi Trần Đức Nghĩa 10/10/2003 DHTN15A2HN Con TNLĐ Hà Nội

38 20106100625 Đặng Thị Hồng Ngọc 06/07/2002 DHKT14A7HN Con BNN Hà Nội

39 23107400067 Nguyễn Thị Lan Phương 20/07/2005 DHMK17A1HN Con TNLĐ Hà Nội

40 23174600147 Trần Đình Quang 02/05/2005 DHKL17A3HN Con BNN Hà Nội

41 20104300096 Nguyễn Tất Tiến Quân 31/05/2002 DHTD14A2HN Con BNN Hà Nội

42 22104100021 Phạm Thái Sơn 05/08/2004 DHDI16A1HN Con BNN Hà Nội

43 21108100335 Nguyễn Chí Tâm 12/02/2003 DHTN15A5HN Con BNN Hà Nội

44 21105100074 Vũ Trọng Tuấn 09/07/2003 DHCK15A1CL Con TNLĐ Hà Nội

45 23104900013 Đào Mạnh Tuấn 26/04/2005 DHCD17A1HN Con BNN Hà Nội

46 23104100031 Vũ Tuấn Thành 04/07/2005 DHDI17A1CL Con TNLĐ Hà Nội

47 20106100629 Phan Phương Thảo 28/04/2002 DHKT14A7HN Con TNLĐ Hà Nội

48 22106100098 Hà Phương Thảo 24/11/2004 DHKT16A2HN Con BNN Hà Nội

49 22109100067 Phạm Thị Thơm 25/06/2004 DHNN16A1HN Con BNN Hà Nội

50 21106100905 Đỗ Hương Trà 19/09/2003 DHKT15A14HN Con BNN Hà Nội

51 23174800135 Nguyễn Minh Trà 25/04/2005 DHKM17A3HN Con TNLĐ Hà Nội

52 23106101644 Vũ Huyền Trang 15/07/2005 DHKT17A6HN Con TNLĐ Hà Nội

53 20107200147 Đinh Ngô Hạ Vy 01/08/2002 DHKD14A3HN Con TNLĐ Hà Nội

54 21203100049 Trần Ngọc Bình Minh 07/09/2003 DHTI15A2NĐ Con TNLĐ Nam Định

55 21201300051 Nguyễn Huyền My 17/12/2003 DHMA15A1NĐ Con TNLĐ Nam Định

56 21206100037 Mai Thị Quỳnh Trang 14/10/2003 DHKT15A2NĐ Con TNLĐ Nam Định


